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ứng dụng Microsoft tại ĐHQGHN. 

 

 
Hà Nội, ngày      tháng 6 năm 2024 

 
Kính gửi: Toàn thể quý thầy cô, các bạn học viên và người dùng trong hệ thống 

của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). 
 

Thực hiện nhiệm vụ đầu mối quản trị, vận hành các ứng dụng dùng chung của 
ĐHQGHN (trong đó, có các ứng dụng thuộc hệ sinh thái của Microsoft Office 365 
Education: OneDrive, Exchange, SharePoint,… dành cho các tổ chức giáo dục). Từ 
năm 2019, Trung tâm Quản trị đại học số (gọi tắt là Trung tâm QTĐHS) đã phân bổ 
tài nguyên lưu trữ trên các nền tảng ứng dụng Microsoft theo đúng chính sách của 
hãng là 50 GB ứng dụng Exchange và 5 TB ứng dụng Onedrive.  

Theo chính sách mới, từ ngày 01/8/2024, Microsoft thông báo chỉ cung cấp 
cho các tổ chức sử dụng Microsoft Office 365 Education dung lượng lưu trữ 100 TB 
dùng chung cho tất cả người dùng trong tổ chức, trong đó có ĐHQGHN1.  

Hiện tại, ĐHQGHN đang có gần 80,000 tài khoản sinh viên và hơn 8,000 tài 
khoản cán bộ với dung lương sử dụng là 223,21 TB như vậy đã vượt 119,3 TB. Theo 
chính sách này, để đảm bảo hệ thống ổn định, ĐHQGHN sẽ phải thiết lập lại giới hạn 
sử dụng bộ nhớ lưu trữ cho tài khoản người dùng như sau: 20 GB /tài khoản của cán 
bộ/giảng viên và 01 GB/tài khoản của sinh viên. 

Trung tâm QTĐHS kính đề nghị toàn thể quý thầy cô, các bạn học viên và 
người dùng ĐHQGHN phối hợp, triển khai một số nội dung như sau: 

1. Quý thầy cô, các bạn học viên và người dùng ĐHQGHN chủ động, thao tác 
kiểm tra dung lượng lưu trữ 2, di chuyển dữ liệu (nếu vượt quá giới hạn) để 
đảm bảo không gian lưu trữ dưới định mức cho phép 20 GB /tài khoản của cán 
bộ/giảng viên và 01 GB/tài khoản của sinh viên trước ngày 14/7/2024.  
Trung tâm QTĐHS cũng đã rà soát, thống kê danh sách tài khoản cán bộ và 
sinh viên có dung lượng lưu trữ vượt quá giới hạn, buộc phải di chuyển dữ liệu 
về dưới định mức trên (Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

 
1 Chi tiết thông báo của Microsoft:  
https://learn.microsoft.com/en-GB/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-
description/office-365-education#education-pooled-storage-limits 
2 Thao tác kiểm tra dung lượng lưu trữ của tài khoản Microsoft Office 365 thực hiện như sau: 
- Bước 1: Mở trình duyệt web và truy cập đường dẫn bên dưới:  

https://outlook.office.com/mail/options/general/storage 
- Bước 2: Tiến hành đăng nhập vào tài khoản Microsoft Office 365 cá nhân. 
- Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, trang web chuyển vào trang “Quản lý dung lượng” 

hoặc “Storage Management” thể hiện thông tin lưu trữ. 
 

https://learn.microsoft.com/en-GB/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/office-365-education#education-pooled-storage-limits
https://learn.microsoft.com/en-GB/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/office-365-education#education-pooled-storage-limits
https://outlook.office.com/mail/options/general/storage


2. Từ ngày 15/7/2024, Trung tâm QTĐHS sẽ thiết lập giới hạn sử dụng bộ nhớ 
lưu trữ cho từng tài khoản người dùng theo đinh mức trên. Nếu tài khoản của 
cán bộ và sinh viên không thực hiện di chuyển dữ liệu, Trung tâm QTĐHS sẽ 
thực hiện giải phóng dữ liệu để đảm bảo đúng giới hạn lưu trữ của Microsoft 
dành cho ĐHQGHN (trừ những tài khoản đã mua thêm dung lượng mà hệ thống 
đã ghi nhận) và không chịu trách nhiệm về sự mất mát dữ liệu (nếu có). 

 Trong quá trình thực hiện, nếu cần hỗ trợ xử lý, đề nghị toàn thể quý thầy cô, 
các bạn học viên liên hệ phòng Quản trị - Kỹ thuật, Trung tâm Quản trị đại học số, 
điện thoại: 0243.7547880, email: vnunet@vnu.edu.vn. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng ĐHQGHN (để b/c); 
- Giám đốc Trung tâm (để b/c); 
- Lưu: VT, QTKT, T3. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Xuân Toàn 
 



Phụ lục 
DANH SÁCH TÀI KHOẢN DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN 

(Kèm theo Công văn số:          /QTĐHS-QTKT ngày           tháng 6 năm 2024  
của Trung tâm Quản trị đại học số) 

 

STT Tên người dùng Email 

Tổng 
dung 
lượng 

lưu trữ 
(GB) 

Định 
mức giới 

hạn 
(GB) 

Tỷ lệ 
vượt 
(lần) 

I Nhóm Cán bộ     
1.  Dung Dang dungdn.me13@vnu.edu.vn 4.026,55 20,00 201 
2.  Trần Trọng Đức ductt@vnu.edu.vn 3.884,32 20,00 194 
3.  Nguyễn Xuân Quang quangnx@vnu.edu.vn 3.130,19 20,00 157 
4.   Btow Education anhtt_58@vnu.edu.vn 2.909,72 20,00 145 
5.  Hiếu Nguyễn Văn hieunv_58@vnu.edu.vn 2.614,82 20,00 131 
6.  tung tran manh tungtm_56@vnu.edu.vn 2.448,35 20,00 122 
7.  Phạm Duy Huy Bình phambinh@vnu.edu.vn 2.379,20 20,00 119 
8.  Hoàng Văn Diệp diephv@vnu.edu.vn 2.150,73 20,00 108 
9.  tinh le tinhlv_56@vnu.edu.vn 1.729,44 20,00 86 
10.  Van Doan doannv@vnu.edu.vn 1.160,14 20,00 58 
11.  Phạm Tiến Đạt phamtiendat@vnu.edu.vn 1.146,43 20,00 57 
12.  Minh Nguyen ndminh@vnu.edu.vn 1.103,05 20,00 55 
13.  Nguyen Van Luong luongnv_570@vnu.edu.vn 988,87 20,00 49 
14.  Hieu Nguyen Hieunm_56@vnu.edu.vn 935,39 20,00 47 
15.  Cuong Kan cuongcm.mi13@vnu.edu.vn 916,87 20,00 46 
16.  Long Nguyễn Thanh longnt_56@vnu.edu.vn 856,62 20,00 43 
17.  Truong Ngo truonggnx@vnu.edu.vn 855,46 20,00 43 
18.  Vũ Anh Bùi buivuanh@vnu.edu.vn 817,76 20,00 41 
19.  Btow Backup linhlq_58@vnu.edu.vn 558,45 20,00 28 
20.  Doan Nguyen Ba doannb@vnu.edu.vn 535,80 20,00 27 
21.  Hiep Vu hiepvh_56@vnu.edu.vn 532,16 20,00 27 
22.  Trong Giang tronggv@vnu.edu.vn 508,26 20,00 25 
23.  Hòa Trần Đức hoatd@vnu.edu.vn 500,02 20,00 25 
24.  Cuong Tran cuongtm.me13@vnu.edu.vn 494,09 20,00 25 
25.  Tuyet Anh NT tuyetanhnt@vnu.edu.vn 469,03 20,00 23 
26.  Hung Nguyen hungnv_560@vnu.edu.vn 429,91 20,00 21 
27.  Tai Pham Dinh taipd.mi12@vnu.edu.vn 409,64 20,00 20 
28.  Vu Nguyen vunv_58@vnu.edu.vn 342,39 20,00 17 
29.  Quang Trịnh Tý quangtt_57@vnu.edu.vn 304,07 20,00 15 
30.  Huong Nguyen Thu nguyenthuhuong.ueb@vnu.edu.vn 293,47 20,00 15 
31.  Phạm Thị Hồng Nhung nhungpth.ump@vnu.edu.vn 289,63 20,00 14 
32.  quang dung dunglq.mi11@vnu.edu.vn 280,49 20,00 14 
33.  Anh Nguyen anhnx_57@vnu.edu.vn 269,48 20,00 13 
34.  Nguyễn Thị Thư nguyenthithugdtc@vnu.edu.vn 267,50 20,00 13 
35.  Trang Nguyen trang.ntt@vnu.edu.vn 246,35 20,00 12 

mailto:ductt@vnu.edu.vn
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36.  Trung Tâm Thông Tin Thư 
Viện sinhvienlic@vnu.edu.vn 234,45 20,00 12 

37.  The Cuong Nguyen thecuong.nguyen@vnu.edu.vn 231,04 20,00 12 
38.  Minh Le minhld_570@vnu.edu.vn 217,69 20,00 11 
39.  Dương Thị Hải Yến yen.dth@vnu.edu.vn 210,62 20,00 11 
40.  vnuuet201 vnuuet201@vnu.edu.vn 208,75 20,00 10 
41.  Thi Thuong Le thuonglt@vnu.edu.vn 207,82 20,00 10 
42.  Thi Thanh Le Lu Leltt@vnu.edu.vn 197,52 20,00 10 
43.  ThS.Cao Văn Mai caovanmai@vnu.edu.vn 185,84 20,00 9 
44.  Đặng Văn Sơn dangvanson@vnu.edu.vn 177,17 20,00 9 
45.  Nguyễn Trung Thành thanhnt.hes@vnu.edu.vn 168,31 20,00 8 
46.  Hoàng Thị Út hoangutgdtc@vnu.edu.vn 165,99 20,00 8 
47.  Mai Văn Nam maivannam@vnu.edu.vn 165,04 20,00 8 
48.  Thanh Hoang thanhhv_56@vnu.edu.vn 147,70 20,00 7 
49.  Nguyễn Thị Huyền Trang huyentrangnt@vnu.edu.vn 140,54 20,00 7 
50.  Nguyen Thi Vinh Ha ntvha@vnu.edu.vn 135,22 20,00 7 
51.  Lâm Phạm Gia lampg@vnu.edu.vn 128,51 20,00 6 
52.  Thanh Pham tien thanhpt@vnu.edu.vn 121,70 20,00 6 
53.  Phung Minh Hangntt1983@vnu.edu.vn 121,62 20,00 6 
54.  Huong Hieu huonghieu@vnu.edu.vn 118,74 20,00 6 
55.  Vu Anh Bui vuanh@vnu.edu.vn 111,94 20,00 6 
56.  Pham Ha hapv241@vnu.edu.vn 111,38 20,00 6 
57.  Huy Tran huytq_57@vnu.edu.vn 107,38 20,00 5 
58.  Dang Linh Bui linh.buidang@vnu.edu.vn 103,71 20,00 5 
59.  Nguyễn Xuân Khánh xuankhanhnguyen@vnu.edu.vn 103,57 20,00 5 
60.  Nguyễn Ngọc Quỳnh quynhnn129@vnu.edu.vn 103,37 20,00 5 
61.  Nguyễn Thị Kim Oanh nguyenthikimoanh@vnu.edu.vn 100,01 20,00 5 
62.  Nguyễn Ngọc Ánh anhnn.vnu@vnu.edu.vn 98,11 20,00 5 
63.  Nguyễn Thị Nga ntngagdtc@vnu.edu.vn 96,92 20,00 5 
64.  Trịnh Kiên trinhkiengdtc@vnu.edu.vn 96,46 20,00 5 
65.  Trang Minh Nguyen trangnm_58@vnu.edu.vn 96,38 20,00 5 
66.  Anh Ho anhht_56@vnu.edu.vn 95,65 20,00 5 
67.  Vuong Tran vuongtl_57@vnu.edu.vn 94,40 20,00 5 
68.  Thanh Nguyen thanhnl@vnu.edu.vn 93,09 20,00 5 
69.  Nguyen Huu Thu thunh.ussh@vnu.edu.vn 89,57 20,00 4 
70.  Trình Ngọc Châm ngoccham2308@vnu.edu.vn 89,15 20,00 4 
71.  di Nguyễn diennv_560@vnu.edu.vn 86,87 20,00 4 
72.  Tien Nhat Ngo tiennhat@vnu.edu.vn 86,80 20,00 4 
73.  Thuc Huu longnt_58@vnu.edu.vn 86,42 20,00 4 
74.  Dự Phùng Xuân dupx@vnu.edu.vn 85,33 20,00 4 
75.  Phạm Thị Oanh oanhpt.nxb@vnu.edu.vn 84,19 20,00 4 
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76.  Huong Nguyen hhuong.nguyen90@vnu.edu.vn 81,36 20,00 4 
77.  Dũng Nguyễn dungnk_56@vnu.edu.vn 79,48 20,00 4 
78.  Nguyễn Thị Hương Giang huonggiang@vnu.edu.vn 78,89 20,00 4 
79.  Nguyễn Thị Hồng Hanh nguyenthihonghanh@vnu.edu.vn 77,62 20,00 4 
80.  Hoàng Tích Phúc tichphucuet@vnu.edu.vn 3.957,38 5.497,56 - 
81.  NGUYEN THU HUONG huongnt.ueb@vnu.edu.vn 76,91 20,00 4 
82.  Hiếu Nguyễn Chung Nchieu@vnu.edu.vn 76,57 20,00 4 
83.  Viet Hai Dinh viethai@vnu.edu.vn 75,46 20,00 4 
II Nhóm Sinh viên     
1.  Phùng Thanh Thảo 20070613@vnu.edu.vn 5478,073 1,00 5478 
2.  Hà Hải Nam 21020360@vnu.edu.vn 5424,199 1,00 5424 
3.  Duy Tran 17020492@vnu.edu.vn 5360,73 1,00 5361 
4.  Nguyen Truong Son 20025058@vnu.edu.vn 5258,961 1,00 5259 
5.  Phạm Nhật Minh 21020651@vnu.edu.vn 5063,468 1,00 5063 
6.  Quang Huy 17021262@vnu.edu.vn 4578,104 1,00 4578 
7.  Quỳnh Nguyễn 19020415@vnu.edu.vn 4434,991 1,00 4435 
8.  Cương Đỗ Nguyễn 19020509@vnu.edu.vn 3983,921 1,00 3984 
9.  Nguyễn Thanh Tú 20070886@vnu.edu.vn 3881,764 1,00 3882 
10.  Đồng Xuân Hoàn 18020534@vnu.edu.vn 3480,127 1,00 3480 
11.  Vũ Duy Thanh 22025089@vnu.edu.vn 3280,483 1,00 3280 
12.  Vũ Nam Trường 18040972@vnu.edu.vn 3271,344 1,00 3271 
13.  Vũ Hiếu 20061090@vnu.edu.vn 2458,846 1,00 2459 
14.  Đào Công Minh 18020041@vnu.edu.vn 2431,117 1,00 2431 
15.  Ninh Hải Đăng 21021411@vnu.edu.vn 2365,503 1,00 2366 
16.  Đinh Tuấn Anh 21044306@vnu.edu.vn 2024,945 1,00 2025 
17.  Linh le 18020765@vnu.edu.vn 1929,027 1,00 1929 
18.  Tùng Nguyễn 12050126@vnu.edu.vn 1719,247 1,00 1719 
19.  Huy Tran 14020210@vnu.edu.vn 1577,734 1,00 1578 
20.  Tân Vũ Cao 19020431@vnu.edu.vn 1346,675 1,00 1347 
21.  Pham Mung 14020311@vnu.edu.vn 1289,357 1,00 1289 
22.  Nguyễn Văn Sơn 19095007@vnu.edu.vn 1051,006 1,00 1051 
23.  Đỗ Minh Hiếu 19020695@vnu.edu.vn 1041,097 1,00 1041 
24.  Linh Hoang 17040659@vnu.edu.vn 962,0183 1,00 962 
25.  Nguyễn Thịnh 17021047@vnu.edu.vn 888,1089 1,00 888 
26.  Nguyen Quang Huy 19020011@vnu.edu.vn 887,1057 1,00 887 
27.  Kiều Hải Kiên 19064024@vnu.edu.vn 841,162 1,00 841 
28.  Nguyễn Văn Dôn 19020151@vnu.edu.vn 835,8528 1,00 836 
29.  Minh Phan 19021330@vnu.edu.vn 748,1316 1,00 748 
30.  Nguyễn Vũ Bản 15100072@vnu.edu.vn 726,2856 1,00 726 
31.  Thành Nguyễn 15041948@vnu.edu.vn 712,9066 1,00 713 
32.  Hồ Thị Tâm Anh 18041093@vnu.edu.vn 679,8947 1,00 680 

mailto:tichphucuet@vnu.edu.vn
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33.  Phạm Gia Linh 20020203@vnu.edu.vn 660,4797 1,00 660 
34.  Vũ Ngọc Khánh 18020706@vnu.edu.vn 615,9401 1,00 616 
35.  Lê Yến Linh 19030078@vnu.edu.vn 614,4832 1,00 614 
36.  Dương Quang Khải 16020242@vnu.edu.vn 598,0869 1,00 598 
37.  cao khoi 18071476@vnu.edu.vn 585,9952 1,00 586 
38.  Trần Hữu Quốc Đông 18020317@vnu.edu.vn 577,4095 1,00 577 
39.  Trung Đức 23021533@vnu.edu.vn 529,4894 1,00 529 
40.  VŨ TRỌNG ĐỨC 18010514@vnu.edu.vn 496,9723 1,00 497 
41.  Bùi Quốc Hùng 16100021@vnu.edu.vn 484,2141 1,00 484 
42.  TRIỆU BẢO SƠN 17071156@vnu.edu.vn 477,1155 1,00 477 
43.  Đinh Xuân Hùng 18020599@vnu.edu.vn 469,3697 1,00 469 
44.  Quang Nhat 17020975@vnu.edu.vn 452,879 1,00 453 
45.  Lâm Trọng Vinh 21020800@vnu.edu.vn 443,0754 1,00 443 
46.  giang phan 17021236@vnu.edu.vn 433,8282 1,00 434 
47.  Chung Nguyen 17059022@vnu.edu.vn 425,7595 1,00 426 
48.  Nguyễn Hữu Nam 22029006@vnu.edu.vn 403,637 1,00 404 
49.  Nguyễn Minh Đoàn 20020777@vnu.edu.vn 390,5303 1,00 391 
50.  Thế Anh Đinh Hữu 19040047@vnu.edu.vn 390,4414 1,00 390 
51.  Vu Tuananh 16020109@vnu.edu.vn 374,514 1,00 375 
52.  Hoàng Phi Phạm 19020115@vnu.edu.vn 359,4411 1,00 359 
53.  Hồ Tuấn Long 18020810@vnu.edu.vn 356,8078 1,00 357 
54.  Thuy Linh Pham 20041040@vnu.edu.vn 350,0834 1,00 350 
55.  Tiến Phạm 16021186@vnu.edu.vn 334,6946 1,00 335 
56.  Lê Đức Tùng 18020060@vnu.edu.vn 320,5188 1,00 321 
57.  Nguyễn Ngọc Diễm 18041438@vnu.edu.vn 317,4994 1,00 317 
58.  Trần Đình Chính 17020246@vnu.edu.vn 310,1547 1,00 310 
59.  Mai Ngọc Trinh 18021307@vnu.edu.vn 307,5372 1,00 308 
60.  Nguyễn Hoàng Phúc 19021614@vnu.edu.vn 299,2529 1,00 299 
61.  Nguyễn Hữu Dũng 22028076@vnu.edu.vn 292,6773 1,00 293 
62.  Nguyễn Gia Huy 16001041@vnu.edu.vn 285,1657 1,00 285 
63.  TRẦN ANH 21044322@vnu.edu.vn 281,3303 1,00 281 
64.  Chử Đình Tuân 21030913@vnu.edu.vn 281,1699 1,00 281 
65.  Vũ Duy Thanh 21025113@vnu.edu.vn 278,8106 1,00 279 
66.  Nguyễn Phương Anh 17100002@vnu.edu.vn 277,651 1,00 278 
67.  Nguyễn Trường Giang 17100020@vnu.edu.vn 268,7407 1,00 269 
68.  Hùng Bùi 15021256@vnu.edu.vn 268,1482 1,00 268 
69.  Đăng Bùi 16021262@vnu.edu.vn 259,8053 1,00 260 
70.  Giang Trần 16021571@vnu.edu.vn 258,4972 1,00 258 
71.  Lê Ngọc Ánh 21073562@vnu.edu.vn 258,1518 1,00 258 
72.  Đàm Tuấn Minh 18020889@vnu.edu.vn 255,6351 1,00 256 
73.  Mạnh Nguyễn Huy 18020883@vnu.edu.vn 255,1882 1,00 255 
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74.  Vũ Thu Huyền 21020441@vnu.edu.vn 254,4408 1,00 254 
75.  Lê Văn Hồng 17020307@vnu.edu.vn 253,9727 1,00 254 
76.  Hà Vũ Thanh 17020208@vnu.edu.vn 248,6352 1,00 249 
77.  Trần Minh Trí 19020640@vnu.edu.vn 235,7319 1,00 236 
78.  Lưu Văn Đức Thiệu 21020476@vnu.edu.vn 233,7977 1,00 234 
79.  William Le 16021172@vnu.edu.vn 232,3773 1,00 232 
80.  Nguyễn Hữu Điệp 18020301@vnu.edu.vn 228,2749 1,00 228 
81.  Nguyễn Hoàng Hiệu 20100041@vnu.edu.vn 227,5866 1,00 228 
82.  Phạm Bảo Phúc 19020083@vnu.edu.vn 225,4844 1,00 225 
83.  Minh Nguyen 16022264@vnu.edu.vn 221,1186 1,00 221 
84.  Nguyễn Phương Nam 19021610@vnu.edu.vn 219,9609 1,00 220 
85.  Vu Bui Tuan 16020689@vnu.edu.vn 215,8463 1,00 216 
86.  Hao Pham 14050041@vnu.edu.vn 212,9008 1,00 213 
87.  Nguyễn Hải Nam 22022600@vnu.edu.vn 212,3986 1,00 212 
88.  Tuan Le Dinh 14020681@vnu.edu.vn 206,1602 1,00 206 
89.  Tuan Anh 15021405@vnu.edu.vn 199,7505 1,00 200 
90.  Nguyễn Huy Toàn 22022124@vnu.edu.vn 199,3833 1,00 199 
91.  Nguyễn Trung Hiếu 16020958@vnu.edu.vn 196,8053 1,00 197 
92.  Nguyễn Quốc Bảo 18071048@vnu.edu.vn 195,2378 1,00 195 
93.  Huy Diep 19021469@vnu.edu.vn 194,3806 1,00 194 
94.  Duy Trần 17020260@vnu.edu.vn 191,3041 1,00 191 
95.  Tuan Anh 15021849@vnu.edu.vn 185,1991 1,00 185 
96.  Hoàng Tùng Kiên 19100242@vnu.edu.vn 181,6158 1,00 182 
97.  Chi Nguyen 14020576@vnu.edu.vn 181,2395 1,00 181 
98.  Bành Đức Minh 22025082@vnu.edu.vn 178,8157 1,00 179 
99.  Trần Hương Ly 18041281@vnu.edu.vn 178,5546 1,00 179 
100.  Duy Phạm 19021252@vnu.edu.vn 176,0723 1,00 176 
101.  Thân Ngọc Dũng 21020135@vnu.edu.vn 174,1944 1,00 174 
102.  Tân Dương 19020618@vnu.edu.vn 171,984 1,00 172 
103.  Nguyễn Thị Thu Phương 20021259@vnu.edu.vn 169,0704 1,00 169 
104.  Tống Ngọc Huy 17100035@vnu.edu.vn 167,7694 1,00 168 
105.  Thuý Nguyễn 16040748@vnu.edu.vn 167,016 1,00 167 
106.  sinh nguyen 19025041@vnu.edu.vn 165,8419 1,00 166 
107.  Trương Phương Diệp 17040332@vnu.edu.vn 164,2502 1,00 164 
108.  Nguyễn Thị Hồng Nhung 18041274@vnu.edu.vn 152,4706 1,00 152 
109.  Trần Duy Khánh 21020769@vnu.edu.vn 150,2878 1,00 150 
110.  Trần Đình Đắc 21020898@vnu.edu.vn 150,2104 1,00 150 
111.  Đức Trung Trần 17021089@vnu.edu.vn 149,8686 1,00 150 
112.  Chien Pham 14020031@vnu.edu.vn 147,9152 1,00 148 
113.  Hoàng Đức Hà 19021261@vnu.edu.vn 146,5903 1,00 147 
114.  Quang Phạm 20041073@vnu.edu.vn 146,1918 1,00 146 
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115.  Tiến Mạnh Phạm 16021610@vnu.edu.vn 145,8371 1,00 146 
116.  Khúc Minh Tuấn 20100111@vnu.edu.vn 145,5696 1,00 146 
117.  Nguyễn Văn Long 19100056@vnu.edu.vn 144,4798 1,00 144 
118.  Nguyễn Đức Lộc 21020469@vnu.edu.vn 142,9729 1,00 143 
119.  Quốc Nguyễn Tuấn 17021326@vnu.edu.vn 142,5351 1,00 143 
120.  Nguyễn Văn Nghĩa 16042552@vnu.edu.vn 142,1124 1,00 142 
121.  Nguyễn Đình Ngọc 18020963@vnu.edu.vn 138,4282 1,00 138 
122.  Hoàng Ninh Thái 17100063@vnu.edu.vn 134,3989 1,00 134 
123.  Công Nguyễn 17021182@vnu.edu.vn 134,2068 1,00 134 
124.  Tùng Phạm Thanh 17020042@vnu.edu.vn 132,5395 1,00 133 
125.  Phùng Khôi Nguyên 22024503@vnu.edu.vn 131,4785 1,00 131 
126.  Nam Luu Hoang 18020921@vnu.edu.vn 130,0161 1,00 130 
127.  Công Nghĩa Hiếu 21020540@vnu.edu.vn 126,4803 1,00 126 
128.  Nguyễn Quốc Tuấn 21021644@vnu.edu.vn 126,1845 1,00 126 
129.  Linh Đinh Khánh 16021398@vnu.edu.vn 126,1471 1,00 126 
130.  Dũng Ngô 18020371@vnu.edu.vn 125,7781 1,00 126 
131.  Huy Đỗ 16021798@vnu.edu.vn 125,353 1,00 125 
132.  Thanh Ho 16040799@vnu.edu.vn 124,094 1,00 124 
133.  Nguyễn Văn Dương 17021228@vnu.edu.vn 123,8608 1,00 124 
134.  Vũ Hữu An 20021282@vnu.edu.vn 122,6945 1,00 123 
135.  Nguyễn Tiến Quang 20020116@vnu.edu.vn 122,3723 1,00 122 
136.  Linh Chi Phạm 20010032@vnu.edu.vn 121,3303 1,00 121 
137.  Chu Thị Minh Phương 18100280@vnu.edu.vn 121,0704 1,00 121 
138.  Phạm Cẩm Ly 21073479@vnu.edu.vn 120,43 1,00 120 
139.  21100508 21100508@vnu.edu.vn 119,7082 1,00 120 
140.  NGUYỄN QUỐC VIỆT 18010277@vnu.edu.vn 118,188 1,00 118 
141.  Thái Tiến Dũng 20025005@vnu.edu.vn 117,9595 1,00 118 
142.  NGUYỄN TUẤN MINH 23073214@vnu.edu.vn 117,5629 1,00 118 
143.  Nguyễn Thị Hà 20020653@vnu.edu.vn 117,1264 1,00 117 
144.  Bùi Minh Hoạt 21020326@vnu.edu.vn 116,0433 1,00 116 
145.  Nguyễn Đăng Hoàng Đạo 20020390@vnu.edu.vn 114,1447 1,00 114 
146.  Trần Huy Đạt 21020184@vnu.edu.vn 114,1082 1,00 114 
147.  Trần Ngọc Thanh Bình 20070902@vnu.edu.vn 111,8969 1,00 112 
148.  Từ Minh Đăng 19020514@vnu.edu.vn 111,0954 1,00 111 
149.  Lê Tuấn Vũ 17100076@vnu.edu.vn 110,5706 1,00 111 
150.  Nguyễn Phương Ngân 18100191@vnu.edu.vn 110,0634 1,00 110 
151.  Phạm Quang Vinh 21021392@vnu.edu.vn 108,9273 1,00 109 
152.  Đạt Nguyễn Chí 17020675@vnu.edu.vn 107,9525 1,00 108 
153.  Đức Thái Văn 21002437@vnu.edu.vn 107,3817 1,00 107 
154.  Nguyễn Thị Khánh Linh 20070512@vnu.edu.vn 107,3737 1,00 107 
155.  Tuấn Nguyễn Ngọc 17021107@vnu.edu.vn 106,5768 1,00 107 
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156.  Phạm Hoàng Dũng 21020614@vnu.edu.vn 106,3281 1,00 106 
157.  Huyen Tran Huu 18040379@vnu.edu.vn 106,1555 1,00 106 
158.  Võ Đức Minh 19100250@vnu.edu.vn 104,3131 1,00 104 
159.  Nguyễn Thiên Hảo 21020906@vnu.edu.vn 103,9909 1,00 104 
160.  Nghĩa Phạm 19020587@vnu.edu.vn 103,8822 1,00 104 
161.  Nguyễn Khánh Vinh 22025025@vnu.edu.vn 103,7687 1,00 104 
162.  Nguyễn Quốc Huy 19021059@vnu.edu.vn 102,0026 1,00 102 
163.  Vương Ngọc Đạt 22027504@vnu.edu.vn 101,1717 1,00 101 
164.  Nguyễn Thị Thanh Thảo 19021190@vnu.edu.vn 99,81983 1,00 100 
165.  Nhung  Trần 20010436@vnu.edu.vn 99,65855 1,00 100 
166.  Toan Truong 20025037@vnu.edu.vn 98,97504 1,00 99 
167.  Bảo Khánh Đinh 14020665@vnu.edu.vn 98,39665 1,00 98 
168.  Bien Tran Ba 23038074@vnu.edu.vn 97,80422 1,00 98 
169.  Nguyễn Quang Tôn 17020439@vnu.edu.vn 96,67213 1,00 97 
170.  Lê Minh Quang 17060351@vnu.edu.vn 96,51813 1,00 97 
171.  Anh Tu Pham 14025066@vnu.edu.vn 96,43001 1,00 96 
172.  Dũng Lê 15041991@vnu.edu.vn 95,14051 1,00 95 
173.  Nguyễn Tuấn Hưng 21020205@vnu.edu.vn 94,9997 1,00 95 
174.  Hồ Trung Hiếu 22024502@vnu.edu.vn 94,60746 1,00 95 
175.  Phạm Anh Tú 20021273@vnu.edu.vn 94,55542 1,00 95 
176.  Lê Quốc Dũng 21061068@vnu.edu.vn 94,53586 1,00 95 
177.  Trần Minh Hoàng 21021592@vnu.edu.vn 94,33677 1,00 94 
178.  Đỗ Minh Đức 20021332@vnu.edu.vn 94,16477 1,00 94 
179.  Minh Hoàng Phạm 20040496@vnu.edu.vn 92,56589 1,00 93 
180.  Chiến Đoàn Mạnh 16050874@vnu.edu.vn 92,36832 1,00 92 
181.  Nguyễn Mạnh Cường 20020638@vnu.edu.vn 92,21357 1,00 92 
182.  Lê Trọng Hoàng 21030631@vnu.edu.vn 91,44406 1,00 91 
183.  Dong Thai Son 20002089@vnu.edu.vn 90,42593 1,00 90 
184.  Nguyễn Thùy Linh 19031555@vnu.edu.vn 89,69422 1,00 90 
185.  Phạm Minh Tâm 21020391@vnu.edu.vn 88,65477 1,00 89 
186.  Hoàng Thị Hải 17040344@vnu.edu.vn 88,60253 1,00 89 
187.  BÙI QUANG KHÁNH 23071285@vnu.edu.vn 87,39037 1,00 87 
188.  Thành Bổng Nguyễn 19021226@vnu.edu.vn 87,38376 1,00 87 
189.  Huy Phạm 19020557@vnu.edu.vn 87,34623 1,00 87 
190.  Hoàng Văn Thịnh 19021117@vnu.edu.vn 86,66711 1,00 87 
191.  Nguyễn Trường Giang 23020053@vnu.edu.vn 86,41372 1,00 86 
192.  Bùi Hương Ngọc 18100080@vnu.edu.vn 86,17057 1,00 86 
193.  Trần Gia Long 18020829@vnu.edu.vn 85,7013 1,00 86 
194.  NGUYỄN LÊ THU HÀ 21090095@vnu.edu.vn 85,50407 1,00 86 
195.  Cuong Pham 15020975@vnu.edu.vn 85,16367 1,00 85 
196.  Dương Phương Hiểu 22022659@vnu.edu.vn 85,07462 1,00 85 
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197.  Huy Nguyễn Văn 18020651@vnu.edu.vn 84,86608 1,00 85 
198.  Nguyen Nam Tien 20000236@vnu.edu.vn 84,55846 1,00 85 
199.  Nguyễn Trọng Thành 21020666@vnu.edu.vn 84,31211 1,00 84 
200.  Son Nguyen 19020610@vnu.edu.vn 84,28433 1,00 84 
201.  Trần Ngân Hà 17040578@vnu.edu.vn 84,26558 1,00 84 
202.  Trần Thanh Sơn 20021432@vnu.edu.vn 84,12162 1,00 84 
203.  Nguyễn Mai Anh 19100215@vnu.edu.vn 83,10871 1,00 83 
204.  Trần Thành Lê 20015202@vnu.edu.vn 82,80806 1,00 83 
205.  Phạm Ngọc Anh Trang 17021346@vnu.edu.vn 82,37435 1,00 82 
206.  Dương Phạm 14020083@vnu.edu.vn 82,07481 1,00 82 
207.  Nguyễn Như Quỳnh 18041178@vnu.edu.vn 81,99615 1,00 82 
208.  Vương Thị Thu Trang 22028080@vnu.edu.vn 81,22961 1,00 81 
209.  Nguyễn Nhật Phong 22028272@vnu.edu.vn 80,87342 1,00 81 
210.  Phạm Mai Anh 22028225@vnu.edu.vn 80,42046 1,00 80 
211.  Trần Văn Chiến 19072117@vnu.edu.vn 80,28519 1,00 80 
212.  Nguyễn Ngọc Anh 21021556@vnu.edu.vn 79,79221 1,00 80 
213.  Đoàn Lê 18020312@vnu.edu.vn 79,72144 1,00 80 
214.  Nguyễn Thị Thanh Nhàn 22028114@vnu.edu.vn 79,4592 1,00 79 
215.  Nguyễn Trọng Khánh Huy 21021420@vnu.edu.vn 78,17043 1,00 78 
216.  Hoàng Phương Triều 21031174@vnu.edu.vn 78,02849 1,00 78 
217.  21100034 21100034@vnu.edu.vn 77,77728 1,00 78 
218.  Nguyễn Thị Quỳnh 20021425@vnu.edu.vn 77,72778 1,00 78 
219.  Trần Quang Minh 21020471@vnu.edu.vn 77,6537 1,00 78 
220.  Lương Tuấn Anh 18020154@vnu.edu.vn 77,56564 1,00 78 
221.  Nguyễn Minh Thi 18021207@vnu.edu.vn 77,50679 1,00 78 
222.  Bùi Lệ Hằng 17100022@vnu.edu.vn 76,93091 1,00 77 
223.  Lê Thị Nhung 17100051@vnu.edu.vn 75,51242 1,00 76 
224.  Phan Công Dương 22028274@vnu.edu.vn 75,38151 1,00 75 
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